
IEEP Student Progress Record

Lecturer: Jose

Class:  Upper 3 - Starting Date 24 March 2014 - 26 May

# Stu. ID Overall (1) Overall 

(2) 

Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg
Mid term

30%

Participation

10%

Classwork

20%

Final 

40%
Overall Absent Late

1 1359014 TRẦN KHÁNH DUY 70 65 100 85 100 85 84 70 100 87.5 90 75 100 87 25 9 19 35 88 2 4 Pass

2 1359016 LÊ NGHIÊM MINH KHANG 80 77 75 70 45 75 70 85 92 68.5 90 70 80 81 21 7 15 32 75 3 2 Pass

3 1359017 NGUYỄN KHÁNH NHẬT PHƯƠNG 60 25 60 55 60 75 56 70 72 58.5 70 60 90 70 17 6.5 12 28 63 1 1 Fail

4 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG 60 52.5 60 65 10 85 55 75 64 63.5 85 60 45 65 17 6.5 13 26 62 2 4 Fail

5 1359021 CHIÊM NHẬT THÀNH 70 25 62.5 80 90 85 69 70 72 40 85 65 85 70 21 7 12 28 67 4 0 Fail

6 1359025 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 82.5 35 35 70 70 80 62 90 60 63.5 85 75 100 79 19 8 15 32 73 2 2 Pass

7 1359026 NGUYỄN HUY LÃM 70 45 57.5 65 70 95 67 80 100 78.5 90 65 100 86 20 9 18 34 81 3 0 Pass

8 1359030 NGUYỄN ĐINH VINH BẢO 47.5 32.5 62.5 65 85 85 63 80 76 61 85 60 90 75 19 8 13 30 70 1 2 Pass

9 1359012 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA 60 47.5 85 75 75 80 70 60 84 66 75 65 80 72 21 6 11 29 67 0 0 Fail

10 1359015 NGUYỄN VŨ THIÊN PHÚ 75 45 65 60 95 80 70 75 82 52.5 85 65 70 72 21 7.5 14 29 71 2 4 Pass

11 1359018 TRẦN VŨ MINH TRIẾT 55 45 47.5 70 70 85 62 80 92 55 80 65 85 76 19 7 16 30 72 2 2 Pass

12 1359020 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM 63.5 45 62.5 85 65 85 68 70 88 53.5 80 70 95 76 20 7.5 16 30 74 0 0 Pass

13 1359023 MAI THANH NGHỊ 67.5 20 65 95 90 85 70 50 88 43 75 70 65 65 21 6.5 14 26 68 3 2 Fail

14 1359024 ĐẶNG VĂN LONG 42.5 30 48 60 70 75 54 70 76 68.5 75 75 85 75 16 8 17 30 71 4 0 Pass

15 1359028 NGUYỄN MINH KHOA 77 57.5 70 75 50 85 69 60 70 53.5 85 70 55 66 21 6.5 14 26 67 1 0 Fail

16 1359031 LÂM TRUNG NGHĨA 75 37.5 67.5 85 90 90 74 80 96 76 90 85 95 87 22 7.5 16 35 81 0 0 Pass

17 1359033 NGUYỄN PHẠM HUY KHIÊM 65 60 67.5 60 50 80 64 70 94 88.5 95 85 85 86 19 9 19 35 82 0 0 Pass

18 1359034 TRẦN ĐINH THIỆN TÂM 65 37.5 25 70 100 80 63 80 96 70 80 75 85 81 19 6 17 32 74 1 2 Pass

19 1359036 NGUYỄN ĐỨC HUY 57.5 32.5 57.5 85 65 85 64 70 92 48.5 80 60 60 68 19 7 14 27 67 2 1 Fail
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